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Huế, ngày 20 tháng 8 năm 2025 
 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công bố danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ Cao đẳng, Trung cấp                     

và Trung cấp có học văn hóa phổ thông năm 2025 (Đợt 3) 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HUẾ 
 

Căn cứ Quyết định số 1876/QĐ-BLĐTBXH ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế, nay 

là Trường Cao đẳng Du lịch Huế theo Quyết định số 328/QĐ-BLĐTBXH ngày 14/3/2017 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đổi tên trường Cao đẳng nghề 

Du lịch Huế thành Trường Cao đẳng Du lịch Huế; 

Căn cứ Quyết định số 2340/QĐ-BVHTTDL ngày 03/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường 

Cao đẳng Du lịch Huế; 

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 

03/2025/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 15/01/2025 của Tổng Cục Trưởng Tổng cục Giáo dục 

Nghề nghiệp - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-CĐDLH ngày 08/01/2025 của Hiệu trưởng trường Cao 

đẳng Du lịch Huế về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-CĐDLH ngày 08/01/2025 của Hiệu trưởng trường Cao 

đẳng Du lịch Huế về việc thành lập Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 276/QĐ-CĐDLH ngày 12/6/2025 của Hiệu trưởng trường Cao 

đẳng Du lịch Huế về việc kiện toàn Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh năm 2025; 

Căn cứ Biên bản họp ngày 19/8/2025 của Hội đồng tuyển sinh năm 2025 về việc họp 

xét tuyển sinh năm 2025 trình độ Cao đẳng, Trung cấp và Trung cấp có học văn hóa phổ 

thông (Đợt 3); 

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Du lịch Huế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ Cao đẳng, Trung cấp, Trung 

cấp có học văn hóa phổ thông năm 2025 Đợt 3 (có danh dách kèm theo); 

Điều 2. Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Du lịch Huế tiến hành 

công bố, gửi giấy báo trúng tuyển và giấy báo nhập học cho từng thí sinh trúng tuyển. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng các phòng, khoa, trung tâm, các thành viên Ban Thư ký Hội đồng 

tuyển sinh năm 2025 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  
- Vụ Đào tạo (Bộ VHTTDL); 

- Sở GD&ĐT TP. Huế; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, ĐTQLKHHTQT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
Phạm Bá Hùng 

(để báo cáo) 
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DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NĂM 2025 - ĐỢT 3 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 389/QĐ-CĐDLH ngày 20 tháng 8 năm 2025) 

 

A. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

STT TT Họ đệm Tên GT Ngày sinh Nghề 

A. Hướng dẫn du lịch (9 sinh viên)     

1 1 Huỳnh Ngọc Hải Đăng Nam 27/05/2004 Hướng dẫn du lịch 

2 2 Nguyễn Bá Thanh Hải Nam 26/08/2003 Hướng dẫn du lịch 

3 3 Hồ Văn Lì Nam 26/03/2006 Hướng dẫn du lịch 

4 4 Lê Minh Nghĩa Nam 30/10/2006 Hướng dẫn du lịch 

5 5 Phạm Thị Bích Nhi Nữ 01/09/2000 Hướng dẫn du lịch 

6 6 Đỗ Phôn Nam 15/11/2006 Hướng dẫn du lịch 

7 7 Nguyễn Phước Định Sơn Nam 22/10/2002 Hướng dẫn du lịch 

8 8 Huỳnh Anh Vũ Nam 02/10/2004 Hướng dẫn du lịch 

9 9 Nguyễn Hoàng Vũ Nam 09/09/2007 Hướng dẫn du lịch 

B. Kỹ thuật chế biến món ăn (13 sinh viên)     

10 1 Nguyễn Quốc Bảo Nam 30/09/2006 Kỹ thuật chế biến món ăn 

11 2 Dương Văn Duy Nam 02/02/2007 Kỹ thuật chế biến món ăn 

12 3 Lê Tiến Hiểu Nam 26/11/2006 Kỹ thuật chế biến món ăn 

13 4 Huỳnh Văn Hóa Nam 19/01/2006 Kỹ thuật chế biến món ăn 

14 5 Bùi Tuấn Hưng Nam 29/12/2007 Kỹ thuật chế biến món ăn 

15 6 Lại Thế Huy Nam 13/08/2002 Kỹ thuật chế biến món ăn 

16 7 Phan Văn Quốc Huy Nam 21/04/2007 Kỹ thuật chế biến món ăn 

17 8 Hoàng Văn Minh Nam 06/03/2007 Kỹ thuật chế biến món ăn 

18 9 Hoàng Minh Quân Nam 09/03/2007 Kỹ thuật chế biến món ăn 

19 10 Trần Thị Thu Thủy Nữ 18/10/2007 Kỹ thuật chế biến món ăn 

20 11 Tôn Thất Trung Nam 22/09/2006 Kỹ thuật chế biến món ăn 

21 12 Đỗ Viết Tuyên Nam 27/06/2004 Kỹ thuật chế biến món ăn 

22 13 Nguyễn Văn Anh Vũ Nam 30/07/2006 Kỹ thuật chế biến món ăn 

C. Quản trị khách sạn (6 sinh viên)     

23 1 Huỳnh Văn Cảm Nam 27/04/2002 Quản trị khách sạn 

24 2 Dương Văn Cường Nam 27/01/2007 Quản trị khách sạn 

25 3 Hoàng Ánh Dương Nữ 20/11/2003 Quản trị khách sạn 

26 4 Dương Văn Hùng Nam 27/01/2007 Quản trị khách sạn 

27 5 Nguyễn Văn Thành Luân Nam 14/07/2006 Quản trị khách sạn 

28 6 Huỳnh Hoài Nam Nam 05/09/2007 Quản trị khách sạn 
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STT TT Họ đệm Tên GT Ngày sinh Nghề 

D. Quản trị lữ hành (3 sinh viên)     

29 1 Trần Duy Sang Nam 08/10/2006 Quản trị lữ hành 

30 2 Trần Đoàn Thanh Vân Nữ 16/05/2003 Quản trị lữ hành 

31 3 La Trần Khả Vy Nữ 15/07/2005 Quản trị lữ hành 

E. Quản trị nhà hàng (3 sinh viên)     

32 1 Võ Văn Phúc Nguyên Nam 09/09/2006 Quản trị nhà hàng 

33 2 Nguyễn Phước Tồn Thịnh Nam 10/01/2006 Quản trị nhà hàng 

34 3 Nguyễn Văn Tính Nam 22/03/2005 Quản trị nhà hàng 

F. Tiếng Anh du lịch (1 sinh viên)     

35 1 Nguyễn Hoàng Vũ Nam 09/09/2007 Tiếng Anh du lịch 

Tổng cộng: 35 sinh viên 

 

B. TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP 
 

STT TT Họ đệm Tên GT Ngày sinh Nghề 

A. Kỹ thuật chế biến món ăn (16 học sinh)     

1 1 Ngô Văn Quang Bảo Nam 04/02/2007 Kỹ thuật chế biến món ăn 

2 2 Nguyễn Minh Bảo Nam 24/10/2003 Kỹ thuật chế biến món ăn 

3 3 Lê Thị Đào Nữ 06/03/1993 Kỹ thuật chế biến món ăn 

4 4 Ngô Quốc Diện Nam 24/03/2006 Kỹ thuật chế biến món ăn 

5 5 Võ Hoàng Đức Nam 05/04/2006 Kỹ thuật chế biến món ăn 

6 6 Nguyễn Lê Tấn Dũng Nam 17/02/2007 Kỹ thuật chế biến món ăn 

7 7 Trần Lê Minh Dương Nam 26/10/2005 Kỹ thuật chế biến món ăn 

8 8 Phan Nguyễn Nhật Huy Nam 01/12/2008 Kỹ thuật chế biến món ăn 

9 9 Đặng Văn Luyến Nam 13/08/1999 Kỹ thuật chế biến món ăn 

10 10 Võ Công Phi Nam 22/06/2009 Kỹ thuật chế biến món ăn 

11 11 Hoàng Hữu Phúc Nam 31/07/1995 Kỹ thuật chế biến món ăn 

12 12 Nguyễn Minh Phúc Nam 13/05/2006 Kỹ thuật chế biến món ăn 

13 13 Nguyễn Duy Quang Nam 29/03/2006 Kỹ thuật chế biến món ăn 

14 14 Nguyễn Ngọc Quang Nam 04/04/2004 Kỹ thuật chế biến món ăn 

15 15 Ngô Đức Minh Thắng Nam 26/09/2006 Kỹ thuật chế biến món ăn 

16 16 Trần Anh Tuấn Nam 10/05/2007 Kỹ thuật chế biến món ăn 

B. Nghiệp vụ lễ tân (1 sinh viên)       

17 1 Nguyễn Hữu Tế Nam 04/07/2004 Nghiệp vụ lễ tân 

C. Nghiệp vụ nhà hàng (2 sinh viên)       

18 1 Phan Văn Linh Nam 19/12/2002 Nghiệp vụ nhà hàng 

19 2 Hoàng Khánh Quỳnh Nam 15/02/2006 Nghiệp vụ nhà hàng 

Tổng cộng: 19 học sinh 
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C. TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CÓ HỌC VĂN HÓA PHỔ THÔNG 

STT TT Họ đệm Tên GT Ngày sinh Nghề 

A. Kỹ thuật chế biến món ăn (13 học sinh)     

1 1 Lê Quang Bảo Anh Nữ 29/11/2010 Kỹ thuật chế biến món ăn 

2 2 Lê Nguyễn Hồng Ánh Nữ 09/11/2007 Kỹ thuật chế biến món ăn 

3 3 Nguyễn Minh Hiếu Nam 08/08/2009 Kỹ thuật chế biến món ăn 

4 4 Tạ Thị Thu Huyền Nữ 01/08/1999 Kỹ thuật chế biến món ăn 

5 5 Nguyễn Thanh Duy Khánh Nam 02/02/2010 Kỹ thuật chế biến món ăn 

6 6 Huỳnh Kim Phi Long Nam 16/11/2009 Kỹ thuật chế biến món ăn 

7 7 Trương Long Nam 16/05/2009 Kỹ thuật chế biến món ăn 

8 8 Cao Xuân Gia Nam Nam 16/11/2010 Kỹ thuật chế biến món ăn 

9 9 Nguyễn Hoàng Thanh Phong Nam 20/06/2009 Kỹ thuật chế biến món ăn 

10 10 Nguyễn Thanh Phong Nam 01/01/2007 Kỹ thuật chế biến món ăn 

11 11 Phan Tây Nam 26/05/2008 Kỹ thuật chế biến món ăn 

12 12 Đỗ Ngọc Bảo Thi Nữ 25/03/2009 Kỹ thuật chế biến món ăn 

13 13 Mai Thị Kiều Trâm Nữ 28/03/2009 Kỹ thuật chế biến món ăn 

B. Nghiệp vụ lưu trú (1 sinh viên)       

14 14 Nguyễn Linh Nữ 11/04/1998 Nghiệp vụ lưu trú 

C. Nghiệp vụ nhà hàng (1 sinh viên)       

15 15 Nguyễn Võ Quốc Huy Nam 27/07/2010 Nghiệp vụ nhà hàng 

Tổng cộng: 15 học sinh 
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